
Stt Mã hóa đơn Họ đệm Tên Ngày sinh Điện thoại Ngành Bậc Ghi chú

1 BB/0150830 Hồ Thị Thúy An 19/08/1994 0972667594 Dược học CĐ-ĐH

2 BB/0150235 Tạ Thị Lan Anh 15/01/1996 0943084508 Dược học CĐ-ĐH

3 BB/0150825 Đặng Ngọc Trâm Anh 08/04/1997 0909109870 Dược học CĐ-ĐH

4 BB/0150831 Thái Thị Hồng Đào 16/08/1994 0982155909 Dược học CĐ-ĐH

5 BB/0150730 Đỗ Hoàng Duy 27/05/1995 03480007871 Dược học CĐ-ĐH

6 BB/0150715 Lê Huỳnh Gấm 18/03/1996 0344389687 Dược học CĐ-ĐH

7 BB/0150583 Nguyễn Thị Bích Hà 10/02/1997 Dược học CĐ-ĐH

8 BB/0150826 Hoàng Gia Hân 13/03/1997 Dược học CĐ-ĐH

9 BB/0150858 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/11/1996 Dược học CĐ-ĐH

10 BB/0150292 Trịnh Thị Thanh Hằng 1/2/1982 0937023404 Dược học CĐ-ĐH

11 BB/0150844 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/04/1996 0906810152 Dược học CĐ-ĐH

12 BB/0150039 Khúc Thu Hiền 16/03/1995 0916408999 Dược học CĐ-ĐH

13 BB/0150821 Tống Thị Thúy Hồng 17/10/1994 0933974924 Dược học CĐ-ĐH

14 BB/0150810 Lê Trần Huỳnh Hương 01/09/1997 0363030638 Dược học CĐ-ĐH

15 BB/0150469 Lê Minh Hường 28/08/1996 0356869688 Dược học CĐ-ĐH

16 BB/0150788 Lê Thị Lanh 22/10/1994 0966055390 Dược học CĐ-ĐH

17 BB/0150584 Trần Thị Lành 25/12/1995 Dược học CĐ-ĐH

18 BB/0150133 Bùi Ngọc Linh 08/11/1997 Dược học CĐ-ĐH

19 BB/0150789 Đào Thị Loan 04/11/1997 0974316892 Dược học CĐ-ĐH

20 BB/0150861 Nguyễn Thị Thúy Liễu 05/11/1994 0386789287 Dược học CĐ-ĐH

21 BB/0150829 Thiều Nguyễn Ánh Minh 16/09/1997 Dược học CĐ-ĐH

22 BB/0150851 Nguyễn Thị Hà My 09/01/1994 0363429845 Dược học CĐ-ĐH

23 BB/0150808 Huỳnh Hồng Ngân 3/10/1989 0972898707 Dược học CĐ-ĐH

24 BB/0150817 Phạm Sĩ Nguyễn 14/09/1987 0772765725 Dược học CĐ-ĐH

25 BB/0150231 Võ Lê Phương Nhã 16/12/1996 0944781873 Dược học CĐ-ĐH

26 BB/0150845 Nguyễn Thị Trúc Nhi 16/03/1996 Dược học CĐ-ĐH

27 BB/0150839 Nguyễn Thị Nhung 12/1/1996 03697551151 Dược học CĐ-ĐH

28 BB/0150774 Trần Thị Thu Oanh 16/11/1995 0335779124 Dược học CĐ-ĐH

29 BB/0150775
Nguyễn Ngọc 
Phương

Oanh 16/12/1996 0976358270 Dược học CĐ-ĐH
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30 BB/0150662 Trần Trọng Phúc 21/10/1997 0986040338 Dược học CĐ-ĐH

31 BB/0150796 Nguyễn Thị Kim Phụng 26/09/1995 0911011731 Dược học CĐ-ĐH

32 BB/0150585 Ngô Thị Phương 16/04/1996 Dược học CĐ-ĐH

33 BB/0150208 Nguyễn Trần Lệ Quyên 25/04/1996 0975063163 Dược học CĐ-ĐH

34 BB/0150834 Đinh Ngọc Thái 05/09/1995 0978068730 Dược học CĐ-ĐH

35 BB/0150819 Dương Mộc Tâm Thảo 24/09/1997 0947243764 Dược học CĐ-ĐH

36 BB/0150757 Nguyễn Phước Thịnh 15/01/1994 0394023286 Dược học CĐ-ĐH

37 BB/0150786 Trần Thị Mỹ Thơ 24/08/1994 Dược học CĐ-ĐH

38 BB/0150708 Đoàn Ngọc Thoa 26/12/1997 Dược học CĐ-ĐH

39 BB/0150827 Nguyễn Ngọc Anh Thư 11/9/1996 0969271881 Dược học CĐ-ĐH

40 BB/0150773 Lương Thị Thúy 10/03/1992 0973653768 Dược học CĐ-ĐH

41 BB/0150278 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/10/1995 Dược học CĐ-ĐH

42 BB/0150795 Bùi Lâm Thanh Trúc 20/04/1995 0339227069 Dược học CĐ-ĐH

43 BB/0150846 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/02/1996 Dược học CĐ-ĐH

44 BB/0150850 Vũ Ngọc Phương Uyên 02/01/1994 Dược học CĐ-ĐH

45 BB/0150247 Trần Thị Hồng Vân 22/03/1993 Dược học CĐ-ĐH

46 BB/0150783 Phan Nguyễn Tiến Ý 30/06/1994 0336776617 Dược học CĐ-ĐH
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